
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
THỰC PHẨM MINH ANH

89/27 Ngô Đức Kế, Phường 12, 
quận Bình Thạnh

Quận Bình 
Thạnh

Kinh doanh: trứng gia 
cầm, thịt gia cầm, thịt 

heo, thịt bò
Nông Nghiệp

2
HỘ KINH DOANH ĐỨC 

THÀNH
TK 24B/2 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho
Quận 1 Bán trái cây, rau củ quả Nông Nghiệp

3
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ARCHCAPHE

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Khu liên 
cơ quan), Phường Đa Kao

Quận 1
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (cà phê)
Nông Nghiệp

4
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT HƯNG 
VIỆT

166/20 Thích Quảng Đức, Phường 
4, Quận Phú Nhuận

Quận Phú 
Nhuận

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (nước 

chấm, nước mắm và 
các gia vị khác)

Nông Nghiệp

5
HỘ KINH DOANH 

PHƯỢNG N1-10

n1-10 chợ đầu mối nông sản thủ 
đức, số 141 đường quốc lộ 1a, khu 

phố 5, phường tam bình

Thành Phố 
Thủ Đức

Mua bán rau, củ, quả Nông Nghiệp

6
HỘ KINH DOANH THÂN 

MINH ĐẠT
182/8d hiệp bình, phường hiệp 

bình chánh
Thành Phố 

Thủ Đức
Bán thịt bò Nông Nghiệp

7
CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH DAESANG VIỆT 
NAM TẠI HỒ CHÍ MINH

lô 14, đường số 4, kcn-kcx linh 
trung ii, phường bình chiểu

Thành Phố 
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (xúc xích 
ăn liền, xúc xích, tiệt 
trùng, bánh bao, kim 

chi cải thảo

Nông Nghiệp

8
HỘ KINH DOANH SANG 

THU

f1-1 chợ đầu mối nông sản thủ 
đức, số 141 đường quốc lộ 1a, 

phường tam bình

Thành Phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau, củ, quả Nông Nghiệp

9
HỘ KINH DOANH NHẪN 

TÚ

e2-14 chợ đầu mối nông sản thủ 
đức, số 141 đường quốc lộ 1a, khu 

phố 5, phường tam bình

Thành Phố 
Thủ Đức

Mau bán trái cây Nông Nghiệp

10
HỘ KINH DOANH THY 

ANH ĐÀO

Sạp B24 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp 23, xã 

Xuân Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Bán buôn rau, củ, quả Nông Nghiệp

11 HỘ KINH DOANH HẠNH
Sạp P44 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 
4, xã Xuân Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Mua bán thực phẩm: 
thịt heo

Nông Nghiệp

12
HỘ KINH DOANH THIÊN 

TRƯỜNG

Sạp T19 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 

4, xã Xuân Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Mua bán thịt heo Nông Nghiệp

13
HỘ KINH DOANH KIM 

PHƯỢNG

Sạp P11B Chợ đầu mối NSTP 
Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Bán buôn thịt heo Nông Nghiệp

14 HỘ KINH DOANH 9 NGÂN
E19 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Bán buôn rau, củ, quả Nông Nghiệp

15
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH HẢI

Sạp A19 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 

4, xã Xuân Thới Đông

Huyện Hóc 
Môn

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

16
DANJI VIETNAM 

COMPANY LIMITED

 5/6/5 Lê Văn Thịnh, khu phố 
5, Phường Bình Trưng Đông, 
Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt

Thành Phố 
Thủ Đức

Kinh doanh bán buôn, 
bán lẻ thực phẩm bao 
gói sẵn (cà phê, thịt/cá 

đông lạnh

Nông Nghiệp

17
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUANG NHỰT
261 Tô Hiến Thành, Phường 13, 

Quận 10
10 Bán lẻ sữa thanh trùng Công Thương

18
HỘ KINH DOANH BÁNH 

SU KEM 215
215 đường Ba Tháng Hai, Phường 

9, Quận 10
10

Sản xuất và bán bánh 
su kem

Công Thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 
(Đính kèm Tờ trình số  213   /TTr-CP ngày  24   tháng 04 năm 2025)



19
HỘ KINH DOANH NEO 

BAKERY
67/34 Đường số 6, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân
BÌNH TÂN

Sản xuất các loại bánh 
từ bột

Công Thương

20
HỘ KINH DOANH TRỌNG 

NGHĨA 4
140 Quách Điêu, ấp 6, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh
Bình Chánh

Sản xuất, bán buôn 
bánh mì

Công Thương

21
HỘ KINH DOANH THÀNH 

THUẬN PHÁT
433A Nơ Trang Long, Phường 13, 

quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Sản xuất và kinh doanh 
bánh mì, bánh ngọt, 

bánh kem
Công Thương

22
HỘ KINH DANH CẨM 

VINH
131/9-13-15-21 Minh Phụng, 

Phường 9, Quận 6
Quận 6

sản xuất bánh canh, mì 
sợi tươi, mì sợi khô

Công Thương

23
HỘ KINH DOANH LÒ 
BÁNH MÌ NGÂN HÀ

số 420 Nguyễn Duy, Phường 10, 
Quận 8

Quận 8
sản xuất bánh từ bột 
(Sản xuất bánh mì)

Công Thương

24
HỘ KINH DOANH TUÂN 

HẰNG
224B Ba Đình, Phường 10, Quận 8 Quận 8

Sản xuất bánh mì bằng 
lò điện

Công Thương

25
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 
SẢN XUẤT BÁNH BAO 

THỊNH PHÁT
610 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 Quận 8 Sản xuất bánh bao Công Thương

26

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CÔNG TY TNHH KOHNAN 

VIỆT NAM TẠI PARC 
MALL

Lô L2-01, tầng 2, trung tâm 
thương mại Parc Mall 547-549 Tạ 

Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
Quận 8

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bia, nước 
giải khát, sữa, tinh bột, 
bột các loại, bánh, mứt, 
kẹo,ngũ cốc, rong biển, 

mật ong và các sản 
phẩm từ mật ong, chè , 
điều, các loại hạt khác, 
tổ yến và các sản phẩm 

từ tổ yến)

Công Thương

27
CÔNG TY TNHH NÔNG 
SẢN TÂN MỸ THUẬN

218/50 Đường An Dương Vương, 
Phường 16, Quận 8

Quận 8

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bia, nước 
giải khát, sữa, dầu thực 
vật, bột các loại, bánh, 
kẹo, mì, bún, phở miến 
cháo, gia vị, tiêu hồi , 
quế, đường muối, thịt 

hộp, thủy sản đóng 
hộp, rau củ quả sấy, 

xúc xích, lạp xưởng, cà 
phê, trà, gạo)

Công Thương

28
HỘ KINH DOANH HỘ 

KINH DOANH TIỆM BÁNH 
THÚY ĐỖ

số 173 Nguyễn Thiện Thuật, 
Phường 01

Quận 3
sản xuất và bán lẻ bánh 

bao
Công Thương

29
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU HIỂU LÂM

Tầng 1, A002 The Splendor, 27 
Nguyễn Văn Dung, Phường 6

Gò Vấp
kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công Thương

30
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH TRẦN GIA
số 22 đường 5, phường phước bình

Thành Phố 
Thủ Đức

sản xuất bánh từ bột 
(Sản xuất bánh mì)

Công Thương



31
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN 

THẢO HIỀN

27/22/13 đường 8, khu phố 2, 
phường hiệp bình chánh

Thành Phố 
Thủ Đức

kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (bia, nước 
giải khát, sữa, dầu thực 
vật, bột các loại, bánh, 

kẹo, mì, bún, phở, 
miến, cháo, gia vị, tiêu, 
hồi, quế, đường, muối, 
thịt đóng hộp, thủy sản 
đóng hộp, rau củ quả 

sấy, xúc xích, lạp 
xưởng, cà phê, trà, gạo, 

đậu hũ, trứng)

Công Thương

32
HỘ KINH DOANH BÁO 

BAO THÚY ĐỖ - QUẬN 5
151 Nguyễn Trãi, Phường 2 Tân Bình Bán lẻ bánh bao Công Thương

33
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ SẢNH
218/16 Bùi Thị Xuân, Phường 03 Tân Bình

Sản xuất, bán bánh các 
loại

Công Thương

34
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 6 TIỆM BÁNH THÚY ĐỖ
số 787 Phan Văn Trị, Phường 1 Gò Vấp

sản xuất và bán lẻ bánh 
bao

Công Thương

35

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CỦA CÔNG TY TNHH 

KOHNAN VIỆT NAM TẠI 
VINCOM PLAZA LÊ VĂN 

VIỆT

Lô L2-20-21, tầng L2, TTTM 
Vincom Plaza Lê Văn Việt, số 50, 
đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp 

Phú, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Bia, rượu, 

nước giải khát, sữa, 
bột, tinh bột, bánh, 
mứt, kẹo, ngũ cốc, , 

rong biển, mật ong, các 
sản phẩm mật ong, chè, 

điều, các loại hạt, tổ 
yến và sản phẩm tổ yến)

Công Thương

36
DANJI VIETNAM 

COMPANY LIMITED

 5/6/5 Lê Văn Thịnh, khu phố 
5, Phường Bình Trưng Đông, 
Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt

Thành Phố 
Thủ Đức

Kinh doanh bán buôn, 
bán lẻ thực phẩm bao 
gói sẵn (nước uống, 

bánh kẹo, mì gói)

Công Thương

TỒNG CỘNG : 36 CƠ SỞ 


